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TUẦN 24     Thứ hai ngày 6 tháng 4 năm 2020 

                             TẬP ĐỌC- KỂ CHUYỆN: ĐỐI ĐÁP VỚI VUA 

1. Vua Minh Mạng ngắm cảnh ở đâu? 

Vua Minh Mạng ngắm cảnh ở hồ Tây. 

2. Cao Bá Quát có mong muốn gì? 

Cao Bá Quát có ý định muốn nhìn thấy mặt vua Minh Mạng. 

3. Cậu đã làm gì để thực hiện được mong muốn đó? 

Cậu đã cưởi hết quần áo, nhảy xuống hồ tắm. 

4. Vì sao vua bắt Cao Bá Quát đối? 

 Cao Bá Quát  nói là học trò nên nhà vua muốn thử  tài . 

5. Cậu đối như thế nào? 

Trời nắng chang chang người trói người. 

Em có thể sắp xếp lại các tranh các tranh trang 51SGK  theo đúng thứ tự của câu 

chuyện Đối đáp với vua rồi kể lại toàn bộ câu chuyện. 

3, 1, 4, 2 

MÔN TOÁN KHỐI 3 BÀI: LUYỆN TẬP Trang 120 

II.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 

Bài 1: Tính                       

41608

...                         

32015

...                 

52035

...   

42413

...   

 

 

Bài 3: Tìm y  

 - Em hãy cho biết y trong bài toán nhân dưới đây gọi là Thừa số chưa biết 

a)   y      x  7   = 2107          b)    8 x  y      = 1640 

         y        = 2107 : 7                                              y  = 1640 : 8 

 y    = 301                                                         y    = 205                                                                    

   Ghi nhớ: Trong phép nhân, muốn tìm thừa số chưa biết  ta lấy tích chia cho 

thừa số đã biết. 
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Bài 3: Một cửa hàng có 2024kg gạo, cửa hàng đã bán 
1

4
số gạo đó. Hỏi cửa hàng 

còn lại bao nhiêu ki-lô-gam gạo? 

Bài giải 

                  Số gạo cửa hàng đã bán: 

                   2024 : 4 = 506( kg) 

               Số gạo cửa hàng còn lại: 

                   2024 – 506 = 1518 (kg) 

                Đáp số: 1518kg 

Thứ ba ngày 7 tháng 4 năm 2020 

MÔN TOÁN BÀI: LUYỆN TẬP CHUNG Trang 120 

II.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 

Bài 1: Tính 
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Bài 2: Tóm tắt 

Chiều rộng: 95m 

Chiều dài gấp 3 lần chiều rộng 

Chu vi: ….m ? 

Bài giải 

Chiều dài của  sân vận động đó là: 

95 x 3 =285 ( m) 

Chu vi của sân vận động đó là: 

(285 + 95) x 2 = 760 (m) 

Đáp số : 760 mét 
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 Thứ tư ngày 8 tháng 4 năm 2020 

                  LUYỆN TỪ VÀ CÂU: MỞ RỘNG VỐN TỪ  

                        NGHỆ THUẬT-  DẤU PHẨY 

1. Em hãy tìm và ghi vào ô trống những từ ngữ  chỉ : 

a. Chỉ những người hoạt 

động nghệ thuật 

b. Chỉ các môn nghệ thuật c.Chỉ các hoạt động nghệ 

thuật 

Ví dụ: diễn viên 

Ca sĩ 

Họa sĩ 

Đạo diễn 

Ví dụ: điện ảnh 

Ca  nhạc 

Mĩ thuật, hội họa 

Phim ảnh, điện ảnh 

Ví dụ: đóng phim 

Ca, hát 

Vẽ tranh, điêu khắc 

Viết kịch bản… 

 

2. Em đặt dấu phẩy vào những chỗ nào trong đoạn văn sau? 

Mỗi bản nhạc , mỗi bức tranh,  mỗi câu chuyện,  mỗi vở kịch , mỗi cuốn phim,.... 

đều là một tác phẩm nghệ thuật. Người tạo nên tác phẩm nghệ thuật là các nhạc sĩ,  

họa sĩ,  nhà văn , nghệ sĩ sân khấu hay đạo diễn. Họ đang lao động miệt mài say mê 

để đem lại cho ta những giờ giải trí tuyệt vời , giúp ta nâng cao hiểu biết và góp 

phần làm cho cuộc sống mỗi ngày một tốt đẹp hơn. 

Thứ tư ngày 8 táng 4 năm 2020 

MÔN TOÁN BÀI: LÀM QUEN VỚI CHỮ SỐ LA MÃ Trang 121 

I.MỤC TIÊU: 

- Giúp học sinh bước đầu làm quen vớ chữ số La Mã 

- Nhận biết được các chữ số La Mã từ 1 đến 12, số 20, 21 

II.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 
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Lưu ý: Nhớ những chữ số La mã thường dùng: I, V, X để ghép các số la mã lại 

với nhau 

Bài 1: đọc các số viết bằng chữ số La Mã sau đây: (ghi vào ô trống) 

Gợi ý: các em nhìn lên bảng các chữ số la mã rồi đọc 

Ví dụ: I được đọc là: Một la mã 

Số I II III IV V VI VII VIII IX 

Được 

đọc là 

Một 

la mã 

Hai  

la mã 

Ba la 

mã 

Bốn 

la mã 

Năm 

la mã 

Sáu 

la mã 

Bảy 

la mã 

Tám 

la mã 

Chín 

la mã 

 

Số X XI XII XX 

Được 

đọc là 

Mười 

la mã 

Mười  

một la 

mã 

Mười 

hai la 

mã 

Hai 

mươi 

la mã 

 

Bài 2. Đồng hồ chỉ mấy giờ (ghi vào chỗ chấm) 

Gợi ý: Nhìn bảng số la mã rồi xem đồng hồ để đọc 
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              6 giờ                         Mười hai giờ                                  3 giờ 

Bài 3: Hãy viết các số II, VI, V, VII, IV, IX, XI 

Gợi ý: Nhìn bảng số la mã rồi xếp theo thứ tự 

Theo thứ tự từ bé đến lớn: II, IV, V, VI, VII, IX, XI 

Bài 4: Viết các số từ 1 đến 12 bằng chữ số La Mã 

Ví dụ: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX,  X, XI, XII. 

 

 

 Thứ năm ngày 9 tháng 4 năm 2020 

TẬP ĐỌC: TIẾNG ĐÀN 

- Tìm hiểu nội dung bài và làm bài tập sau đây: 

1. Thủy làm những gì để chuẩn bị vào phòng thi? 

         Thủy  lên dây đàn, kéo thử vài nốt nhạc. 

2. Tìm những từ ngữ miêu tả âm thanh của cây đàn? 

Những âm thanh trong trẻo vút bay lên giữa yên lặng của gian phòng. 

3. Cử chỉ, nét mặt của Thủy khi kéo đàn thể hiện điều gì?  

Thủy rất cố gắng để thể hiện bản nhạc cho thật hay. 

4. Tìm những chi tiết miêu tả khung cảnh thanh bình ngoài gian phòng như hoà 

với tiếng đàn. 

- Vài cánh ngọc lan êm ái rụng xuống nền đất mát rượi. 

- -Dưới đường ,lũ trẻ rủ nhau thả thuyền bằng giấy trên những vũng nước 

mưa. 

- Ngoài Hồ Tây, dân chài đang tung lưới bắt cá. 
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- -Hoa mười giờ nở đỏ các lối đi ven hồ. 

- Bóng mấy con chim bồ câu lướt nhanh trên mái nhà . 

 

 

Thứ sáu ngày 9 tháng 4 năm 2020 

KẾ HOẠCH DẠY HỌC TUẦN 24 

MÔN TOÁN KHỐI 3 

BÀI: THỰC HÀNH XEM ĐỒNG HỒ 

I/ MUÏC TIEÂU:  

 *Nhaän bieát ñöôïc veà thôøi gian ( chuû yeáu laø veà thôøi ñieåm). Bieát xem ñoàng 

hoà, chính xaùc ñeán töøng phuùt. 

          *HS bieát aùp duïng trong ñôøi soáng haøng ngaøy. 

II. HƯỚNG DẪN HỌC TẬP: 

Các em sẽ điền số giờ thích hợp vào chỗ…….  Để trả lời các câu hỏi sau: 

 

1. Em hãy xem đồng hồ của nhà em. Hiện tại đồng hồ của nhà em đang chỉ mấy 

giờ?     Ví dụ : 8 giờ. 

2. Các em xem SGK toán  trang 125 để trả lời các câu hỏi sau: 

a. An tập thể dục lúc mấy giờ?    6 giờ 10 phút 

b. An đến trường lúc mấy giờ?   7 giờ 12 phút 

c. An đang học bài ở lớp lúc mấy giờ? 10 giờ 25 phút 

d. An ăn cơm chiều lúc mấy giờ?   5 giờ 45 phút hoặc 6 giờ kém 15 phút. 

e. An đang xem truyền hình lúc mấy giờ?  8 giờ 10 phút. 

f. An đang ngũ lúc mấy giờ? 9 giờ 55 phút hoặc 10 giờ kém 5 phút. 

3. Từ 7 giờ kém 5 phút  đến 7 giờ là bao nhiêu phút?  5 phút 

4. Em nhìn xem, khi làm xong bài toán hôm nay cô cho thì hiện tại đồng hồ của 

nhà em đang chỉ mấy giờ? Ví dụ : đồng hồ nhà em đang chỉ 8 giờ 30 phút. 

5. Em tính xem hôm nay em làm bài toán này ( từ câu 1 đến câu 4)  trong bao 

nhiêu phút? em làm bài toán hết 30 phút. 
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Hết 

 

 

Chú ý: Bài tập làm văn tuần này được bỏ không học nha các em! 


